
Tuần 31 (Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 19/04/2024)     Lớp 4A7     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

15/04 

Sáng 

1 91 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ: “Ngày hội sống xanh 

- Bảo vệ môi trường.” 

Trang phục 

biểu diễn 

2 211 Tiếng Việt Đọc:  Đường đi Sa Pa   BGĐT, BN 

3 151 Toán 
Bài 63: Phép nhân phân số  (tiết 2/4)-LT 

Tr 87 

BGĐT, BN 

4 212 Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ 

quan, tổ chức.   

BGĐT, BN 

Chiều 

5 61 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1) BGĐT, BN 

6 117 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 3  

7 31 Tin học Bài 29. Nhân bản khối  lệnh  

8     

Ba 

16/04 

Sáng 

1 213 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn miêu tả cây cối.   BGĐT, BN 

2 61 GDTC 
Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai 

tay trước ngực ( Tiết 2) 
 

3 118 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 3  

4 152 Toán 
Bài 63: Phép nhân phân số  (tiết 3/4)– 

Luyện tập Trang 83 

BGĐT, BN 

Chiều 

5 31 Công nghệ Bài 11: Làm đèn lồng (Tiết 2) BGĐT, BN 

6 61 Lịch sử - Địa lí 
Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Nam Bộ- (Tiết 2) 

BGĐT, BN 

7 61 Tiếng Anh LK Unit 10 Part 2  

8  GD địa phương CĐ 3: Lễ hội Cổ Loa BGĐT, BN 

Tư 

17/04 

Sáng 

1 214 Tiếng Việt Đọc: Quê ngoại (tiết 1) BGĐT, BN 

2 215 Tiếng Việt Đọc: Quê ngoại (tiết 2) BGĐT, BN 

3 153 Toán 
Bài 63: Phép nhân phân số  (tiết 3/4)– 

Luyện tập Trang 90 

BGĐT, BN 

4 31 Toán - TA 
Parallelogram & Rhombus (Hình bình 

hành và hình thoi) 
 

Chiều 

5 92 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chăm 

sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. 

BGĐT, BN 

6 94 Hướng dẫn học 
Dạy bù LSĐL thứ Năm: Dân cư và hoạt 

động sản xuất ở vùng Nam Bộ- (Tiết 3) 
BGĐT, BN 

7 119 Tiếng Anh 
Unit 11: Before our time- Fun time and 

project 

 

8 31 Thư viện 

Đọc sách 

Dạy bù thứ Năm: Phép chia phân số –Tr 

91 

Sách, truyện 

Năm

18/04 
Sáng 

1  Mĩ thuật 
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

 

2  Tiếng Việt  



3  Toán  

4  Lịch sử - Địa lí  

Chiều 

5  Âm nhạc  

6  GDTC  

7  Tiếng Anh LK  

8  Hướng dẫn học  

Sáu 

19/04 

Sáng 

1 217 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT, BN 

2 155 Toán Phép chia phân số – Luyện tập Trang 91 BGĐT, BN 

3 120 Tiếng Anh Unit 12: Cool places- Lesson 1  

4 62 Khoa học Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 2) BGĐT, BN 

Chiều 

5 31 Đạo đức Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 4/4) BGĐT, BN 

6 99 Hướng dẫn học 
Dạy bù thứ Năm: Viết: Trả bài văn miêu 

tả cây cối. 

BGĐT, BN 

7 93 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 

Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ 

cảnh quan thiên nhiên. 

BGĐT, BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

 

 

Ngày 11  tháng 04  năm 2024 
Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

Phó Hiệu trưởng kí duyệt 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 


